
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  
  

Số:              /SYT-NVD 
V/v thông báo danh sách các cơ sở tự công 

bố đạt chuẩn GSP đến hết tháng 

31/12/2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2022 

      Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng khám đa khoa An Phúc, Đặng Tuyền, 

- Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân; 

- Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm; 

- Bệnh viện Đại học Trà Vinh; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

(gọi chung là các đơn vị) 
 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về 

Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP); 

Qua xem xét Thông báo số 84/TB-BVĐHTV ngày 14/11/2022 của Bệnh viện 

Trường Đại học Trà Vinh đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;  

Sở Y tế thông báo: 

- Bổ sung Danh sách cơ sở tự công bố đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc (GSP) đối với Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; 

- Công bố lại Danh sách cơ sở tự công bố đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc (GSP) đến 31/12/2022 (Đính kèm Danh sách).  

- Đề nghị các đơn vị đã công bố đáp ứng GSP tiếp tục duy trì các điều kiện bảo 

quản và thực hiện các hồ sơ liên quan trong quá trình bảo quản thuốc và chịu trách nhiệm 

về các điều kiện bảo quản đã công bố của cơ sở mình.  

- Đề nghị các đơn vị chưa nộp hồ sơ công bố GSP, đặc biệt là đối với các Bệnh 

viện, cơ sở khám chữa bệnh có kho thuốc thực hiện đúng quy định Thông tư 

36/2018/TT-BYT, nộp hồ sơ về Sở Y tế công bố GSP, để đảm bảo việc bảo quản thuốc 

đúng quy định. 

Sở Y tế Trà Vinh thông báo đến các đơn vị để biết thực hiện đúng quy định. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo SYT (Báo cáo); 
- Phòng Nghiệp vụ Y – SYT (Phối hợp); 
- Thanh tra SYT; 
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế (Mục công bố GSP);  
- Lưu: VT, NVD. 
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Nguyễn Hữu Phước 



DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM 
THUỐC (GSP) ĐẾN 31/12/2022 

(Đính kèm Công văn số ……..../SYT-NVD ngày ……/12/2022) 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ kho 

bảo quản 
Người liên 

hệ 
Điện thoại 

Phạm vi bảo 

quản 

Điều kiện bảo 

quản (nhiệt độ, 

độ ẩm) 
Ngày công 

bố/ công bố 

lại 

Ngày hết hạn 

công bố 

(3 năm kể từ 

ngày công 

bố/công bố 

lại) 

1 Trung tâm Y tế 

huyện Cầu 
Ngang 

Ấp Mỹ Cẩm B, 

xã Mỹ Hòa, 
huyện Cầu 

Ngang, Trà 
Vinh 

Lê Văn 

Dũng 

02943725097 Bảo quản vắc 

xin 

+ 2 – +80C 25/8/2022 25/8/2025 

2 Trung tâm Y tế 
huyện Tiểu Cần 

Khóm II, thị 
trấn Tiểu Cần, 

huyện Tiểu Cần, 
Trà Vinh 

Trương 
Văn Giang 

0945410979 Bảo quản vắc 
xin, sinh phẩm 

y tế. 

+ 2 – +80C 06/10/2022 06/10/2025 

3 Trung tâm Y tế 
huyện Duyên 

Hải 

Khóm III, thị 
trấn Long 

Thành, huyện 
Duyên Hải, Trà 
Vinh 

Kiên Thành 
Trung 

0914745499 - Bảo quản 
thuốc 

 - Bảo quản 

Vắc xin 

 - ≤ 30oC, ≤ 75% 

 - 2 – 80C 

25/8/2022 25/8/2025 

4 Trung tâm Y tế 

TP. Trà Vinh 

16 Mậu Thân, 

khóm 10, 
phường 9, TP. 
Trà Vinh, Trà 

Vinh 

Thạch 

Nhơn 

02943.37544

54 

Bảo quản vắc 

xin 

+2 – +80C 25/8/2022 25/8/2025 

5 Trung tâm Y tế 
TX Duyên Hải 

Khóm 3, 
phường 1, thị xã 

Lâm Quốc 
Danh 

0917074115 - Bảo quản  ≤ 30oC, ≤ 75% 13/10/2022 13/10/2025 



Duyên Hải, Trà 

Vinh 

02943832044

2 

thuốc 

 - Vắc xin 

  

 - +2 – +80C 

6 Bệnh viện Sản 

Nhi 

Ấp Bến Có, xã 

Nguyệt Hóa, 
Châu Thành 
tỉnh Trà Vinh. 

Lê Tấn Đạt 0989049556 Bảo quản vắc 

xin 

+2 – +80C 25/8/2022 25/8/2025 

7 Trung tâm Y tế 
huyện Châu 

Thành 

Khóm 2, thị trấn 
Châu Thành, 

huyện Châu 
Thành, Trà Vinh 

Trần Văn 
Bé Hai 

0974087936 - Bảo quản 
thuốc 

 - Bảo quản 
vắc xin 

 ≤ 30oC, ≤ 75% 

  

 - +2 – +80C 

25/8/2022 25/8/2025 

8 Trung tâm Y tế 
huyện Càng 

Long 

Khóm 6, thị trấn 
Càng Long, 

huyện Càng 
Long, Trà Vinh 

Nguyễn 
Quốc 

Cường 

0355.707.231 Bảo quản vắc 
xin 

+2 – +80C 25/8/2022 25/8/2025 

9 Bệnh viện Đa 
khoa Trà Vinh 

Số 27 Điện Biên 
Phủ, phường 6, 

TP. Trà Vinh 

Trần Kiến 
Vũ 

0913791014 Bảo quản vắc 
xin 

+2 – +80C 29/8/2022 29/8/2025 

10 Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 
Cầu Ngang 

Khóm Minh 

Thuận A, thị 
trấn Cầu Ngang, 

huyện Cầu 
Ngang, Trà 
Vinh 

Dương 

Trung Hiếu 

02943725151 Bảo quản vắc 

xin, sinh phẩm 
y tế 

+2 – +80C 11/9/2022 11/9/2025 

 

11 Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 

Tiểu Cần 

Ấp Đại Mong, 
xã Phú Cần, 

huyện Tiểu Cần 
tỉnh Trà Vinh. 

Nguyễn 
Duy Quang 

0945149944 - Bảo quản 
thuốc 

 - Bảo quản 
Vắc xin, sinh 
phẩm 

 - ≤ 30oC, ≤ 
75%; +2 – +80C 

 - +2 – +80C 

06/10/2022 06/10/2025 

12 Trung tâm Y tế 
huyện Cầu Kè 

30 Trần Hưng 
Đạo, khóm 4, 

Sơn Hương 02943834019 Bảo quản vắc 
xin, sinh phẩm 

+2 – +80C 12/9/2022 12/9/2025 



Thị trấn Cầu 

Kè, Huyện Cầu 
Kè. 

y tế  

13 Trung tâm Y tế 
huyện Trà Cú 

Khóm 1, Thị 
trấn Trà Cú, 

Tỉnh Trà Vinh. 

Trương 
Thanh 

Phương 

02943874039 Bảo quản vắc 
xin 

+2 – +80C 06/9/2022 06/9/2025 

14 Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 
tật. 

79 Lý Tự 

Trọng, phường 
1, thành phố Trà 

Vinh. 

Trương 

Văn Dũng 

02943862319 Bảo quản vắc 

xin 

+2 – +80C 14/9/2022 14/9/2025 

 

15 Phòng khàm  

BS. Thạch Keo 
Mony 

Số 574, khóm 1, 

thị trấn Trà Cú, 
huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 

Thạch Keo 

Mony 

0919.664.076 Bảo quản vắc 

xin 

+2 – +80C 13/10/2022 13/10/2025 

16 Trung tâm 

Tiêm ngừa vắc 
xin Sài Gòn 

Số 375, quốc lộ 

53, khóm 5, thị 
trấn Càng Long, 
huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 
Vinh 

Trương 

Công Bình 

0984446669 Bảo quản vắc 

xin 

+2 – +80C 07/10/2022 07/10/2025 

17 Phòng Tiêm 
ngừa Bảo Trâm 

Hương lộ 2, 
khóm 6, thị trấn 

Càng Long, 
huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 
Vinh 

Nguyễn Thị 
Mãi 

0908259689 Bảo quản vắc 
xin 

+2 – +80C 07/10/2022 07/10/2025 

 

18 Trung tâm tiêm 
chủng Sam 
Sum trực thuộc 

Công ty TNHH 
MTV Sam Sum 

Căn PG2-11, 
khu Vincom Trà 
Vinh, đường 

Phạm Ngũ Lão, 
K3P2, TP. Trà 

Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

Trần Ngọc 
Châu 

0333234539 Bảo quản các 
loại vắc xin 

+2 – +80C 14/10/2022 15/6/2025 



19 Phòng khám đa 

khoa Đặng 
Tuyền 

266 Điện Biên 

Phủ, khóm 3, 
phường 6 

TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh 

Trương 

Minh 
Hoàng 

0838806717 Bảo quản các 

loại vắc xin 

+2 – +80C 27/10/2020 27/10/2023 

20 Bệnh viện Đa 
khoa Minh 
Tâm 

Số 36, Nguyễn 
Đáng, phường 
9, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

Phạm Thị 
Hà 

0762822119 Bảo quản 
thuốc 

 - ≤ 30oC, ≤ 75% 

  

 

02/6/2021 02/6/2024 

21 Phòng khám đa 
khoa An Phúc 

Số 104, Điện 
Biên Phủ, khóm 
1, phường 6, 

thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

Nguyễn 
Minh Luân 

02946545555 Bảo quản các 
loại vắc xin  

+2 – +80C 02/6/2021 02/6/2024 

22 Công ty TNHH 

Tân Đức SG-
TV 

Khóm 2, thị trấn 

Trà Cú, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh 

Ngô Hoài 

Diệp 

0913742292 Bảo quản các 

loại vắc xin 

+2 – +80C 11/5/2022 11/5/2025 

23 Phòng tiêm 

chủng Tiểu Cần 

Khóm 1, thị trấn 

Tiểu Cần, huyện 
Tiểu Cần, tỉnh 
Trà Vinh 

Thạch Thị 

Đà 

0343036792 Bảo quản vắc 

xin 

+2 – +80C 06/10/2022 06/10/2025 

24 Phòng khám 
Đa khoa Thiên 

Nhiên 

Ấp Xoài Thum, 
xã Ngãi Xuyên, 

huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh. 

Nguyễn 
Thiên 

Nhiên 

0917917318 Bảo quản vắc 
xin 

+2 – +80C 27/7/2022 27/7/2025 

25 Phòng khám 
chuyên khoa 

phụ sản BS. 
Lâm Hoàng 

Chinh 

Ấp Bến Có, xã 
Nguyệt Hóa, 

huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà 

Vinh 

Lâm Hoàng 
Chinh 

0902753999 Bảo quản vắc 
xin 

+2 – +80C 25/8/2022 25/8/2025 



26 Chi nhánh 

Công ty TNHH 
Y tế Sài Gòn 

Center- Trung 
tâm chẩn đoán 
y khoa Hoàn 

Hảo Trà Vinh 

Quốc lộ 53, 

khóm 2, Phường 
8 – Thành phố 

Trà Vinh, tỉnh 
Trà Vinh. 

Huỳnh 

Trung 
Thành 

0989444332 Bảo quản vắc 

xin 

+2 – +80C 19/10/2022 19/10/2025 

27 Bệnh viện 

Trường Đại học 
Trà Vinh 

126 Nguyễn 

Thiện Thành, 
khóm 4, phường 

5, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

Lê Văn 

Nam 

02943.858.115 - Bảo quản 

thuốc 

- Bảo quản vắc 
xin, sinh phẩm 

- ≤ 30oC, ≤ 75% 

 

+2 – +80C 

28/12/2022 28/12/2025 
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